
Tole	1.0

2 Thang		cáp	100x50 HP-CT100x50 Mét	 72,000	

3 Thang	cáp	150x50 HP-CT150x50 Mét	 76,000	

4 Thang	cáp	200x50 HP-CT200x50 Mét	 82,000	

5 Thang	cáp	250x50 HP-CT250x50 Mét	 85,000	

6 Thang	cáp	300x50 HP-CT300x50 Mét	 90,000	

7 Thang	cáp	350x50 HP-CT350x50 Mét	 95,000	

8 Thang	cáp	400x50 HP-CT400x50 Mét	 92,000	

9 Thang	cáp	450x50 HP-CT450x50 Mét	 102,000	

10 Thang	cáp	500x50 HP-CT500x50 Mét	 108,000	

11 Thang	cáp	550x50 HP-CT550x50 Mét	 112,000	

12 Thang		cáp	600x50 HP-CT600x50 Mét	 118,000	

13 Thang	cáp	650x50 HP-CT650x50 Mét	 120,000	

14 Thang	cáp	700x50 HP-CT700x50 Mét	 126,000	

15 Thang	cáp	750x50 HP-CT750x50 Mét	 128,000	

16 Thang	cáp	800x50 HP-CT800x50 Mét	 134,000	

CÔNG	TY	TNHH	SX	TM	DV	KỸ	THU
Adress:

			246/5	Bình	Quới,	phường	28,	quận	Bình
NMSX	1:			172	Thạnh	Xuân	31,	P.	Thạnh	Xuân,	

NMSX	2:	188	Huỳnh	Thị	Na,	Hóc	Môn,	
Phone:			02866	81	86	87

Email:	thietbiinoxhp@gmail.com	-	hoangph
Website:	cokhihoangphat.com	-	hoang

BẢNG	GIÁ	THANG

ThTT

THANG	CÁP	CAO	5

Chiều	dài	tiêu	chuẩn	L=2500mm

TÊN	SẢN	PHẨM	
ĐVT/unit

MÃ	SẢN	PHẨM	



1 Thang	cáp	100x100 HP-CT100x100 Mét	 98,000	

2 Thang	cáp	150x100 HP-CT150x100 Mét	 102,000	

3 Thang	cáp	200x100 HP-CT200x100 Mét	 108,000	

4 Thang	cáp	250x100 HP-CT250x100 Mét	 112,000	

5 Thang	cáp	300x100 HP-CT300x100 Mét	 116,000	

6 Thang	cáp	350x100 HP-CT350x50 Mét	 122,000	

7 Thang	cáp	400x100 HP-CT400x100 Mét	 125,000	

8 Thang	cáp	450x100 HP-CT450x100 Mét	 130,000	

9 Thang	cáp	500x100 HP-CT500x100 Mét	 134,000	

10 Thang	cáp	550x100 HP-CT550x100 Mét	 138,000	

11 Thang	cáp	600x100 HP-CT600x100 Mét	 140,000	

12 Thang	cáp	650x100 HP-CT650x100 Mét	 150,000	

13 Thang	cáp	700x100 HP-CT700x100 Mét	 158,000	

14 Thang	cáp	750x100 HP-CT750x100 Mét	 160,000	

15 Thang	cáp	800x100 HP-CT800x100 Mét	 168,000	

*	Báo	giá	có	hiệu	lực	trong	vòng	1	năm	.

THANG	CÁP	CAO	1

*	Tất	cả	sản	phẩm	được	báo	giá	ở	trên	chưa	bao	gồm	nắp	-	giao	hàng	sau	03-05	ngày	tính	từ	thời	đ

*	Đơn	giá	trên	chưa	bao	gồm	thuế	VAT	10%	.	



Tole	1.2 Tole	1.5 Tole	2.,0 Tole	1.5 Tole	2.,0

												79,000			 90,000 114,000 130,000 154,000

												84,000			 94,000 120,000 134,000 16,000

												90,000			 100,000 128,000 140,000 168,000

												95,000			 106,000 135,000 146,000 175,000

									100,000			 112,000 143,000 152,000 183,000

									105,000			 118,000 151,000 158,000 190,000

									108,000			 124,000 158,000 164,000 198,000

									115,000			 128,000 166,000 168,000 205,000

									120,000			 134,000 174,000 175,000 215,000

									126,000			 141,000 182,000 181,000 212,000

									131,000			 148,000 188,000 188,000 228,000

									136,000			 154,000 198,000 194,000 238,000

									143,000			 160,000 205,000 200,000 245,000

									146,000			 168,000 212,000 208,000 252,000

									150,000			 170,000 218,000 210,000 258,000

	THUẬT	HOÀNG	PHÁT

	quận	Bình	Thạnh,	TP	HCM

Thạnh	Xuân,	Quận	12,	TP	HCM

Na,	Hóc	Môn,	TP.	HCM

02866	81	86	87

-	hoangphattechco@gmail.com	

m	-	hoangphatco.com.vn

ANG	CÁP	

Thang	cáp		Sơn	tĩnh	điện	 Thang	cáp	Nhúng	nóng	

	CAO	50

Đơn	giá	:	VNĐ/m	
(Theo	độ	dày	Tole)



									112,000			 132,000 160,000 172,000 200,000

									115,000			 136,000 168,000 176,000 2,080,000

									124,000			 136,000 174,000 176,000 214,000

									128,000			 150,000 184,000 190,000 224,000

									135,000			 154,000 190,000 194,000 230,000

									138,000			 160,000 198,000 200,000 238,000

									145,000			 168,000 206,000 208,000 246,000

									151,000			 174,000 212,000 214,000 252,000

									154,000			 180,000 220,000 222,000 260,000

									160,000			 185,000 225,000 225,000 265,000

									164,000			 192,000 232,000 232,000 272,000

									170,000			 198,000 242,000 240,000 282,000

									172,000			 215,000 251,000 255,000 291,000

									180,000			 212,000 256,000 252,000 296,000

									188,000			 218,000 278,000 258,000 318,000

CAO	100

hời	điểm	nhận	được	tiền	tạm	ứng	.	


